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Hà Nội, ngày      tháng       năm 2017



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ


     Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4589/VPCP-NN ngày 05/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ và trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 12/2017; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, căn cứ quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 04/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình Chính phủ số 8332/TTr-BNN-CBTTNS về đề nghị xây dựng Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tại Tờ trình này, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Chính phủ sự cần thiết ban hành Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bao gồm:

1. Tạo cơ sở pháp lý và có chính sách đủ mạnh cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới, đồng thời cũng phù hợp với những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về chống biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris năm 2016. Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ tại dự thảo Nghị định không trái với quy định của WTO và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, thuộc các chương trình, dự án do Chính phủ hoặc địa phương hỗ trợ, không nhằm mục đích trợ giá.

3. Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp (Khoản 4, Điều 2 nêu rõ: “...tăng sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, chất lượng và có giá trị kinh tế cao.”).

Ngày .../.../2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số .../VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ...

4. Về tên của Nghị định

Tại công văn số 4589/VPCP-NN ngày 05/5/2017 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét đề xuất xây dựng Nghị định phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, đa số ý kiến đề nghị lấy tên là Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ vì một số lý do sau đây:

- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, ghi nhãn sản phẩm. Sản xuất  nông nghiệp hữu cơ có tính đặc thù, khác biệt so với sản xuất nông nghiệp an toàn đó là luôn gắn liền với hệ sinh thái và không được sử dụng vật tư đầu vào có hại như thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia là hóa chất tổng hợp, thuốc kháng sinh, sinh vật biến đổi gen, hóc môn tăng trưởng. Vì vậy, nội dung dự thảo Nghị định chủ yếu quy định về những đặc thù, khác biệt của  sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; việc buôn bán, lưu thông sản phẩm hữu cơ về cơ bản theo các quy định hiện hành;

- Văn bản pháp luật của một số nước như EU, Brazil, Phillipine... cũng lấy tên là sản xuất nông nghiệp hữu cơ;

- Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2018 - 2025 với những giải pháp cụ thể để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Chính phủ cho phép đổi tên Nghị định là Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục tiêu xây dựng Nghị định 
1.1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, quyền lợi của người tiêu dùng; đảm bảo thị trường minh bạch, lành mạnh; tăng thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng ngành nông nghiệp; bảo vệ đất đai, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái bền vững. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Tạo hành lang pháp lý cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ (thực phẩm, dược liệu, mỹ phẩm) bao gồm: điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp Luật Đầu tư, đảm bảo tính đặc thù của sản xuất hữu cơ; tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng tại Việt Nam phải hòa nhập với thế giới, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, tạo mặt bằng thống nhất về chất lượng cho tiêu thụ trong nước; sản phẩm hữu cơ phải được chứng nhận, trong đó Nhà nước chấp nhận hệ thống chứng nhận PGS (có sự tham gia của người sản xuất - người bán hàng - người tiêu dùng); quy định về ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc; kiểm tra, giám sát.

b) Đề xuất một số chính sách hỗ trợ đặc thù cho đối tượng khó khăn (Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ nông dân, nhóm hộ) và bổ sung sản xuất hữu cơ là lĩnh vực được ưu tiên áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp, nông thôn đã ban hành.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với qui định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan khác.

- Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng, được chứng nhận và truy xuất được nguồn gốc; giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng.

- Có các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

III.  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuân thủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn:

1. Ngày 05/7/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2913/QĐ-BNN-CBTTNS và Quyết định số 2914/QĐ-BNN-CBTTNS về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định.

2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định, xây dựng Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo và các tài liệu có liên quan; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành có liên quan, tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân... để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

3. Ngày …/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số …/BNN-CBTTNS xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam…), Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã gửi, đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định (Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân kèm theo). 

5. Ngày …/... /2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số …/BNN-CBTTNS đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định; Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp thẩm định vào ngày …./…/2017 và có Báo cáo thẩm định số …/BC-BTP ngày …/.../2017.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định (Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trình kèm), trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
A. Kết cấu dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 6 Chương, 20 Điều và 2 Phụ lục. Cụ thể:

1. Chương I. Quy định chung:
Chương 1 bao gồm 5 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, vật tư đầu vào được sử dụng trong sản xuất hữu cơ và giải thích từ ngữ.

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Dự thảo Nghị định quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; kiểm tra và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.


- Đối tượng áp dụng (Điều 2): Dự thảo Nghị định áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên lãnh thổ Việt Nam.


- Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ (Điều 4): là tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ (viết tắt là TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ. Phân định trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc xây dựng tiêu chuẩn chung về nông nghiệp hữu cơ, đánh giá các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài tương đương với TCVN, công bố các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài được áp dụng và hưởng chính sách hỗ trợ của Việt Nam, bao gồm các tiêu chuẩn mà Việt Nam là thành viên hoặc có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, tùy theo nhu cầu cụ thể của từng thị trường.

Không quy định tiêu chuẩn cơ sở đối với nông nghiệp hữu cơ vì các lý do sau đây: (1) Tất cả sản phẩm hữu cơ phải được chứng nhận, theo khoản 2 Điều 44 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì chứng nhận chỉ áp dụng với TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài; (2) Tiêu chuẩn hữu cơ là tiêu chuẩn quá trình sản xuất, không phải tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nên cơ sở sản xuất không ban hành tiêu chuẩn cơ sở mà áp dụng luôn Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài được nhà nước thừa nhận.

- Vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Điều 5): Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý vật tư đầu vào được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đây là yếu tố quyết định sản phẩm có phải là sản phẩm hữu cơ hay không.

2. Chương II. Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ:
Chương II bao gồm 4 điều quy định về hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tổ chức chứng nhận, hệ thống bảo đảm cùng tham gia (Participatory Guarantee System - gọi tắt là PGS) và tổ chức chứng nhận được ủy quyền, cụ thể:

* Chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp TCVN của tổ chức chứng nhận 
- Về điều kiện kinh doanh, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động (Điều 6): Dự thảo Nghị định quy định áp dụng theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. Tuy nhiên do tính đặc thù của nông nghiệp hữu cơ nên chuyên gia đánh giá phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về kỹ thuật chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

- Về phương thức đánh giá (Điều 7): Dự thảo Nghị định quy định theo phương thức đánh giá, giám sát quá trình sản xuất và thử nghiệm mẫu điển hình lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường khi nghi ngờ việc sử dụng vật tư đầu vào ngoài danh mục cho phép tại TCVN về nông nghiệp hữu cơ hoặc sản phẩm nhiễm kim loại nặng, vi sinh vật gây hại vượt quy định, quy chuẩn kỹ thuật.

* Đánh giá, chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp TCVN của PGS (Điều 8), hiện nay vẫn còn 2 quan điểm khác nhau về vấn đề này:
- Quan điểm 1: Nhà nước chấp nhận phương thức đánh giá, chứng nhận của PGS và Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam quản lý việc thành lập và hoạt động của các PGS.

- Quan điểm 2: Nhà nước chấp nhận phương thức đánh giá, chứng nhận của PGS nhưng các PGS phải đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay trên thế giới, chỉ có Ấn Độ và Brazil công nhận và thành lập cơ quan có thẩm quyền quản lý ‎hoạt động của PSG, tuy nhiên ở châu Á chưa có nước nào công nhận và quản l‎ý đối với phương thức này. Đối với Việt Nam, nếu học tập theo các mô hình của Ấn Độ hoặc Brazil thì phải hình thành hệ thống thẩm quyền quản l‎ý hoạt động PGS thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phải đào tạo tập huấn, mất thời gian và tốn nhiều nguồn lực trong khi thực tế thị phần của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với sản phẩm nông nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp hữu cơ chỉ mang tính khuyến khích chứ không thuộc lĩnh vực đầu tư sản xuất có điều kiện.

Trước mắt, trong thời gian quá độ để khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ tại các khu vực nông hộ (nhóm yếu thế), đa phần là sản xuất nhỏ lẻ, hạn chế về tài chính rất khó thuê bên thứ ba chứng nhận thì nhà nước nên chấp nhận phương thức đánh giá, chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp TCVN của PGS áp dụng đối với hộ nông dân, nhóm hộ  và cho thị trường nội địa. Thực chất việc chấp thuận phương thức đánh giá của PGS dựa trên nguyên tắc tự nguyện, khuyến khích sự tham gia cộng đồng (nông dân - người bán hàng - người tham gia) cùng giám sát lẫn nhau và tự đánh giá công nhận chất lượng sản phẩm hữu cơ theo TCVN chứ không phải là chứng nhận của bên thứ ba.
Đa số các ý kiến ở các hội thảo đều thống nhất theo quan điểm thứ nhất: giao cho Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam quản lý vì hiện Hiệp hội này đang quản lý hoạt động PGS Việt Nam và được người sản xuất, tiêu dùng, thị trường đánh giá tốt trong thời gian qua. Về lâu dài, khi nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phát triển mạnh, thị trường sản phẩm hữu cơ sẽ lựa chọn việc chứng nhận của bên thứ ba như qui định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP và phương thức đánh giá này sẽ không còn phù hợp, sẽ không tồn tại vì không được chứng nhận khách quan theo tiêu chuẩn TCVN như tổ chức chứng nhận độc lập.

Tuy nhiên, để có thêm các ý kiến phản biện, góp ý làm cơ sở cho việc lựa chọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất đưa ra 2 phương án trong các điều qui định liên quan đến PGS (Điều 8, Điều 10 và Điều 19) để lấy ý kiến. 

 (Giải trình cụ thể về nội dung này được thể hiện trong mục B. Vấn đề còn có ý kiến khác nhau).

* Đánh giá, chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài của tổ chức chứng nhận được ủy quyền (Điều 9)
- Trường hợp cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài thì việc chứng nhận phù hợp phải do tổ chức chứng nhận được ủy quyền của tổ chức, quốc gia ban hành tiêu chuẩn đó. 

- Điều kiện hoạt động, trình tự thủ tục ủy quyền, trình tự đánh giá, chứng nhận do tổ chức, quốc gia ban hành tiêu chuẩn quyết định, tuy nhiên phải chịu sự quản lý của nhà nước.

3. Chương III. Công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ
Chương III bao gồm 3 điều quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ.

- Về công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn sản phẩm hữu cơ (Điều 10): đảm bảo thông tin trên nhãn sản phẩm hữu cơ đúng quy định, công khai, minh bạch về sản phẩm hữu cơ; đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ đưa vào lưu thông, buôn bán, bảo vệ quyền của người tiêu dùng;

- Về lô gô sản phẩm hữu cơ (Điều 11): Quy định lô gô là dấu hiệu thể hiện sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, thể hiện sự quản lý nhà nước và là một yếu tố để xây dựng thương hiệu quốc gia sản phẩm hữu cơ Việt Nam;

- Về truy xuất nguồn gốc (Điều 12): Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ, thu hồi, xử lý sản phẩm vi phạm do cơ sở thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền nhằm xác định được lý do sản phẩm không đảm bảo chất lượng, thu hồi và xử lý theo quy định để bảo vệ người tiêu dùng.

4. Chương IV. Kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hữu cơ
Chương IV bao gồm 3 điều quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ, kiểm tra tổ chức chứng nhận và PGS, quy định về thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ (Điều 13): Dự thảo Nghị định quy định ưu tiên kiểm tra chất lượng trên thị trường (không báo trước), khi có vi phạm mới kiểm tra cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Kiểm tra tổ chức chứng nhận và PGS (Điều 14): Dự thảo Nghị định quy định tổ chức chứng nhận, PGS sẽ bị kiểm tra của cơ quan cấp phép theo kế hoạch hàng năm, đột xuất;

- Thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ (Điều 15): Dự thảo Nghị định quy định về lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm mẫu khi cần thiết, đặc biệt phương pháp thử nhanh và sử dụng kết quả với hàm lượng ở mức “vết” trong thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ.

5. Chương V. Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ
Chương V bao gồm 2 điều quy định về chính sách ưu tiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Điều 16) và một số chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ (Điều 17). 

6. Chương VI. Tổ chức thực hiện
 Chương VI bao gồm 3 điều quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

B. Vấn đề còn có ý kiến khác nhau 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến, cụ thể như sau:

Nội dung: Quy định về đánh giá, chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp TCVN của PGS
Phương án 1: Giao Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam quản lý việc thành lập và hoạt động của các PGS trên cả nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại liên quan đến PGS.

Ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo: Từ 2008 đến nay, PGS Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính, chuyên gia của ADDA - Thụy Điển là nòng cốt thành lập và điều phối hoạt động của 3 liên nhóm nông dân Thanh Xuân - Sóc Sơn, Lương Sơn -Hòa Bình, Trác Văn - Hà Nam gồm 298 hộ nông dân, diện tích được cấp chứng nhận PGS là 27,8 ha, diện tích chuyển đổi là 15,5 ha, sản lượng cung cấp ra thị trường Hà Nội là 714 tấn rau và đã kết nối với một số cửa hàng, bước đầu hình thành thị trường tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả.

Theo phương án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp quản lý các PGS thông qua 1 đầu mối là Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Hiệp hội có kinh nghiệm hình thành, điều phối hoạt động PGS của 3 liên nhóm nông dân Thanh Xuân - Sóc Sơn, Lương Sơn - Hòa Bình, Trác Văn - Hà Nam; có một đội ngũ chuyên môn am hiểu về nông nghiệp hữu cơ nói chung và PGS nói riêng. Tuy nhiên, Hiệp hội hạn chế về tài chính, trong khi hoạt động quản lý và điều phối PGS là tự nguyên, không vì lợi nhuận; Nguồn nhân lực có hạn, việc quản lý mở rộng ra cả nước có thể sẽ gặp khó khăn.

Phương án 2: (tham khảo mô hình của Ấn Độ)
- Các PGS gồm tổ chức nòng cốt (cơ quan nhà nước địa phương, đơn vị sự nghiệp, hội, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi chính phủ có tư cách pháp nhân) tự nguyện tham gia thành lập, điều phối hoạt động, hỗ trợ hoặc tìm nguồn tài chính hỗ trợ cho PGS và nông dân, người bán hàng, người tiêu dùng tự nguyện tham gia và tuân thủ quy trình hoạt động của PGS.

- Cơ quan có thẩm quyền chấp nhận đăng ký hoạt động của PGS trên cơ sở hồ sơ đăng ký (cơ cẩu tổ chức, địa điểm, sản phẩm, quy mô sản xuất…) 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ cấu tổ chức, quy trình đánh giá, chứng nhận thống nhất;  kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại liên quan đến PGS.

Ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo: PGS Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam hiện có vai trò như một tổ chức nòng cốt trong hỗ trợ thành lập, điều phối hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho một số mô hình PGS như nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các PGS thông qua việc xã hội hóa các tổ chức nòng cốt trong hệ thống PGS, do đó có nhiều tổ chức, nhiều nguồn lực tài chính hơn tham gia hỗ trợ nông dân sản xuất hữu cơ (nguồn nhà nước, nguồn doanh nghiệp, nguồn phi chính phủ…); phù hợp nguyên tắc cùng tham gia của PGS. Cơ quan quản lý nắm được cơ cấu tổ chức, hoạt động của PGS thông qua đăng ký, báo cáo, kiểm tra; có thể sử dụng con dấu, tư cách pháp nhân của tổ chức nòng cốt để giao dịch, hoạt động khi cần thiết… Thông qua đó đảm bảo PGS hoạt động đúng luật pháp, đánh giá, chứng nhận chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, một số cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hội … hiểu biết về PGS nói riêng và sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói chung còn hạn chế do còn mới mẻ; cần phải tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của PGS để họ trở thành thành viên nòng cốt của các PGS.

Theo đó, tại các Điều 10, Điều 11, Điều 18 của Dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án 1 và 2 kèm theo.

V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Ngày .../.../2017, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số .../BC-BTP thẩm định đề nghị nội dung Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ý kiến của cơ quan thẩm định sẽ được giải trình bằng văn bản khác theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, CBTTNS.
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